
Đơn vị: Triệu đồng

Chi giao 

thông

Chi nông 

nghiệp, 

lâm 

nghiệp, 

thủy lợi, 

thủy sản

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=14+15 14 15 16 17 18

TỔNG SỐ (I+II)             94.253           18.356                -                  -                  -                  -               199                -             8.022                -           40.669         36.941          3.728                 -               470         26.537 

I NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN             87.104           18.356                -                  -                  -                  -                  -                  -             8.022                -           33.992         30.428          3.564                 -               470         26.264 

1
Ban QLDA XDCB và HTBT DD 

TĐC huyện
            68.095           18.356           8.022         33.992         30.428          3.564             470           7.255 

2 Phòng Tài nguyên và Môi trường               2.378                 -             2.378 

3 Phòng Kinh tế và Hạ tầng                  600              600 

4 Chưa phân bổ chi tiết             16.031                   -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                  -                   -                   -                  -                   -                  -           16.031 

4.1 Nguồn vốn XDCB tập trung             10.305         10.305 

4.2
Chương trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới
              5.076           5.076 

4.3

Chương trình MTQG phát triển kinh 

tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi

                 650              650 

 - Dự án 1: Giải quyết tình trạng 

thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước 

sinh hoạt

                147             147 

 - Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị 

văn hóa truyền thống tốt đẹp của các 

dân tộc thiểu số gắn với phát triển du 

lịch

                503             503 

II NGÂN SÁCH CẤP XÃ               7.149                   -                  -                  -                  -                  -               199                -                   -                  -             6.677           6.513             164                 -                  -                273 

1 UBND xã Phúc Khoa                     -                  -                   -   

2 UBND xã Hố Mít                  944              944              944 

3 UBND xã Trung Đồng                     -                  -                   -                   -   
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4 UBND xã Nậm Cần                  376                -                376              376                 -   

5 UBND xã Tà Mít                  951              951              951 

6 UBND xã Pắc Ta                  620              620              620 

7 UBND xã Thân Thuộc               1.765           1.765           1.765 

8 UBND xã Nậm Sỏ                  958               99              859              859                -   

9 UBND TT Tân Uyên               1.084             100              711              547             164              273 

10 UBND xã Mường Khoa                  451              451              451 
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